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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định ngưỡng phòng chống đối với sâu keo da láng Spodoptera exigua 

(Hübner) hại trên cây hành hoa (Allium fistulosum L.) dựa trên mối tương quan giữa số lượng trưởng 

thành vào bẫy pheromone giới tính, mật độ ổ trứng và sâu non với tỷ lệ hại và thiệt hại năng suất. Ngoài 

đồng ruộng, bẫy pheromone được bố trí nhằm theo dõi số lượng trưởng thành, thuốc trừ sâu được phun 

lên các ô thí nghiệm tương ứng khi số lượng đạt ngưỡng từ > 0; ≥ 5, ≥ 10; ≥ 15 và ≥ 20 trưởng 

thành/bẫy/đêm. Đối với pha trứng và sâu non, thí nghiệm được tiến hành trong các ô trồng hành hoa 

kích thước 1,0 m × 1,0 m, bên trên chụp lồng lưới cách ly và được lây nhiễm nhân tạo các mật độ ổ 

trứng (0,1; 0,2; 0,4; 0,8 và 1,0 ổ trứng/m2) và sâu non (1; 5; 10; 15; 20; 30; 40 và 50 sâu non/m2) tại hai 

thời điểm sau trồng. Tỷ lệ hại, thiệt hại năng suất và hạch toán kinh tế (đối với thí nghiệm đồng ruộng) 

được ghi nhận tại thời điểm thu hoạch. Ngưỡng phòng chống sâu keo da láng trên cây hành hoa được 

xác định cụ thể khi số lượng trưởng thành sâu keo da láng vào bẫy pheromone đạt ≥ 10 trưởng 

thành/bẫy/đêm; mật độ ổ trứng đạt 0,11 ổ trứng/m2 ở giai đoạn 5 ngày sau trồng (NST) và 0,14 ổ 

trứng/m2 (giai đoạn 20 NST); mật độ sâu non đạt 6,1 con/m² (giai đoạn 7 NST) và 9,4 con/m² (giai đoạn 

21 NST). Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sâu keo da láng trên hành hoa, tiết 

kiệm chi phí và an toàn với môi trường.  

Từ khóa: Cây hành hoa, Năng suất, Ngưỡng phòng chống, Spodoptera exigua, Tỷ lệ hại 
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ABSTRACT 

This study aimed to determine the control threshold for effective management of Spodoptera 

exigua (Hübner) on green onion (Allium fistulosum L.) crops by establishing the linear correlation 

between the number of adults captured in sex pheromone traps, egg mass and larval densities with leaf 

damage rate and yield loss. Field experiments involved pheromone trap monitoring combined with 

insecticide applications to corresponding experimental plots when moth catches reached thresholds of 

> 0; ≥ 5, ≥ 10; ≥ 15 and ≥ 20 adults per trap per night. Experiments on egg and larval stages were 

conducted in 1.0 m × 1.0 m insect-net covered plots of green onion, which were artificially inoculated 

with varying densities of egg masses (0.1; 0.2; 0.4; 0.8 and 1.0 egg masses/m2) and larvae (1; 5; 10; 15; 

20; 30; 40 and 50 larvae/m2) at two planting time. Final leaf damage, yield reduction and cost-benefit 

(for the field experiment) were calculated at the harvest time. The control threshold of S. exigua on 

green onion was determined when the number of adults caught by pheromone traps was ≥ 10 moths per 

trap per night; the egg density reached 0.11 egg masses/m2 at 5 days after transplanting (DAT) and 0.14 

egg masses/m² at 20 DAT; the density of larvae reached 6.1 individuals/m2 at 7 DAT and 9.4 

individuals/m2 at 21 DAT. The study contributes to improving effective management of S. exigua on 

green onion, reducing costs and promoting environmental safety. 

Keywords: Control threshold, Damage, Green onion, Spodoptera exigua, Yield
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1. MỞ ĐẦU 

Cây hành hoa (Allium fistulosum L.) 

là một trong những loại rau gia vị phổ biến 

có giá trị kinh tế cao được trồng tại nhiều 

địa phương phía Bắc của Việt Nam. Sâu keo 

da láng Spodoptera exigua (Hübner) là loài 

sâu hại thường xuyên trên cây hành hoa, 

công tác phòng chống chúng trên cây hành 

hoa chủ yếu dựa trên biện pháp hóa học 

(Ueno, 2015 ). Tuy nhiên, sử dụng thuốc trừ 

sâu thiếu kiểm soát có thể dẫn đến tình trạng 

kháng thuốc của sâu keo da láng (SKDL), 

đồng thời với rủi do tiêu cực cho môi trường 

và sức khỏe con người (Zhou và cs., 2023). 

Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) vẫn là một 

biện pháp kiểm soát quần thể sinh vật hại 

bảo vệ cây trồng trong những thập kỷ qua. 

Ngưỡng phòng chống sâu hại là một chỉ số 

quan trọng trong quản lý dịch hại tổng hợp, 

xác định thời điểm cần thiết để áp dụng biện 

pháp phòng chống nhằm ngăn chặn thiệt hại 

kinh tế vượt quá chi phí kiểm soát. Phòng 

chống sâu hại theo ngưỡng giúp đảm bảo 

năng suất tổng thể, trong khi làm giảm 

lượng thuốc trừ sâu sử dụng và các chi phí 

liên quan so với việc áp dụng thuốc trừ sâu 

định kỳ (Thiel và cs., 2024; Leach và cs., 

2025). Mối tương quan giữa thiệt hại do côn 

trùng gây ra và mức độ thiệt hại kinh tế của 

cây trồng là một yếu tố căn bản để xác định 

ngưỡng phòng chống (Stern và cs., 1959), 

trong trường hợp cây hành hoa, xác định 

ngưỡng phòng chống thực tế đối với SKDL 

có ý nghĩa cấp thiết nhằm bổ sung vào chiến 

lược IPM tại Việt Nam.  

Thời điểm sâu hại xuất hiện trên đồng 

ruộng có vai trò quan trọng trong việc ra 

quyết định thực hiện các biện pháp phòng 

chống. Việc xác định thời điểm phòng 

chống đối với sâu hại càng nhanh chóng, dễ 

thực hiện sẽ giúp người nông dân có thể 

nhanh chóng áp dụng biện pháp quản lý kịp 

thời. Bẫy pheromone giới tính được coi là 

biện pháp hữu hiệu trong phát hiện đối 

tượng SKDL từ sớm (Ujiyani và cs., 2019; 

Lestari và cs., 2020; Yuniwati và cs., 2023). 

Bẫy pheromone giới tính đã được sử dụng 

làm tham chiếu trong việc thực hiện ngưỡng 

phòng chống đối với các loài sâu keo da 

láng trên hành củ, sâu xanh hại bông 

Helicoverpa armigera, sâu đục thân lúa 

Chilo suppressalis, sâu tơ Plutella 

xylostella hại rau họ thập tự, sâu khoang 

Spodoptera litura hại thầu dầu, sâu keo mùa 

thu Spodoptera frugiperda hại ngô 

(Moekasan và cs., 2013; Prasad và cs., 

1993; Kondo và Tanaka, 1995; Walker và 

cs., 2003; Duraimurugan và Alivelu, 2018; 

Cruz và cs., 2012; Manisha và cs., 2024). 

Hiệu quả của sử dụng bẫy pheromone giới 

tính là biện pháp quản lý sâu hại thân thiện 

với môi trường, không gây dư lượng thuốc 

trừ sâu trên sản phẩm, độ đặc hiệu với sâu 

hại cao, mà còn hạn chế đáng kể việc sử 

dụng thuốc trừ sâu, tiết kiệm chi phí thuốc 

trừ sâu và nhân công (Bento và cs. 2016). 

Trên đồng ruộng xác định ngưỡng phòng 

chống dựa trên các chỉ số như mật độ ổ 

trứng hoặc sâu non cũng được nghiên cứu 

trên hành củ, cải bắp, cà chua (Kim và cs., 

2007; Kim và cs., 2009; Taylor và Riley, 

2008). Nghiên cứu này được thực hiện kết 

hợp đánh giá mối tương quan giữa số lượng 

trưởng thành trên đồng vào bẫy pheromone, 

mật độ ổ trứng và sâu non đối với thiệt hại 

về năng suất từ đó tạo cơ sở khoa học để xác 

định ngưỡng phòng chống sâu keo da láng 

S. exigua trên cây hành hoa.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp xác định ngưỡng 

phòng chống sâu keo da láng dựa vào số 

lượng trưởng thành vào bẫy pheromone 

giới tính   

Thí nghiệm được tiến hành tại vùng 

chuyên hành hoa tại phường Hiến Thành, 

thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (nay là 
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phường Nguyễn Đại Năng, Thành phố Hải 

Phòng) từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2024. 

Trước khi thực hiện thí nghiệm, số 

lượng trưởng thành sâu keo da láng vào bẫy 

pheromone được theo dõi liên tục trong 4 

tuần tháng 4/2024 trên cơ sở bố trí 25 bẫy 

pheromone/ha tại khu vực trồng hành. Kết 

quả trưởng thành vào bẫy tính theo trưởng 

thành/bẫy/đêm làm cơ sở để bố trí thí 

nghiệm các mật độ trưởng thành bị thu hút 

vào bẫy. Bẫy pheromone sử dụng là loại 

thương mại dạng xô phễu ba màu (FAO, 

2018), mồi pheromone giới tính thu bắt 

trưởng thành đực (thành phần gồm Z9-

14:OH; Z9E12-14:Ac và Z11-16:Ac) được 

cung cấp bởi Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam.  

Thí nghiệm được bố trí và thực hiện 

theo Moekasan và cs. (2013) có hiệu chỉnh 

vào thời điểm bắt đầu lứa trồng hành hoa 

mới từ tuần 3 tháng 5/2024. Thí nghiệm 

gồm 7 công thức bao gồm 5 công thức phun 

thuốc kiểm soát sâu hại dựa trên số lượng 

trưởng thành SKDL vào bẫy pheromone 

giới tính (số lượng > 0; ≥ 5, ≥ 10; ≥ 15 và  ≥ 

20 trưởng thành/bẫy/đêm), công thức phun 

thuốc định kỳ 2 lần/tuần (theo tập quán 

người sản xuất tại vùng nghiên cứu) và đối 

chứng không phun thuốc, được bố trí 3 lần 

nhắc lại, diện tích mỗi ô thí nghiệm là 30 

m2, dải bảo vệ cách bờ 1,5 m, dải phân cách 

giữa các ô thí nghiệm là 2,5 m. Tổng diện 

tích ruộng thí nghiệm là 1.500 m2. Chế độ 

chăm sóc thống nhất ở các công thức thí 

nghiệm. Thời điểm phun thuốc là sau khi số 

lượng trưởng thành vào bẫy đạt ngưỡng 

theo từng công thức 3 - 4 ngày, sử dụng luân 

phiên các thuốc trừ sâu Radiant 60SC 

(Spinetoram 60g/L), Akasa 25SC (Spinosad 

25g/L), Incipio 100DC (Isocycloseram 

100g/L) và Aztron WG (Bacillus 

thurigiensis var. aizawai 35000 DBM) ở 

liều lượng khuyến cáo. Thuốc trừ bệnh 

Antracol 70WP (Propineb 700g/kg) và 

thuốc trừ sâu Bisector 500EC (Dimethoate 

400g/L + Fenoburcarb100 g/L) được sử 

dụng theo liều khuyến cáo để phòng trừ 

bệnh hại và ruồi đục lá xuất hiện trên cây 

hành trong vụ. Tiến hành theo dõi, ghi chép 

số lượng trưởng thành vào bẫy hàng tuần. Ở 

thời điểm thu hoạch, tiến hành đếm số lá 

hành bị hại và thu toàn bộ cây hành trong 

diện tích 1 m2, làm sạch đất ở rễ, cân khối 

lượng ở từng ô công thức để tính năng suất 

thực thu. Ghi chép giá thu mua hành tại thời 

điểm thu hoạch, chi phí thí nghiệm nhằm 

tính toán hạch toán kinh tế (quy đổi theo 

đơn vị 1 ha). Các chỉ tiêu theo dõi được tính 

theo công thức dưới đây:  

Mật độ trưởng thành (trưởng thành/bẫy

/đêm)

=
Tổng số  trưởng thành thu được 

Số bẫy x Số ngày theo dõi 
  

Tỷ lệ hại (%)

=
Tổng số lá bị hại

Tổng số lá điều tra 
× 100 

Năng suất thực thu 

=
Khối lượng sản phẩm thu hoạch 

Diện tích thu hoạch 
 

Trong đó: Khối lượng sản phẩm thu 

hoạch (tấn): Tổng khối lượng hành hoa thu 

được sau khi thu hoạch. Diện tích thu 

hoạch (ha): Tổng diện tích trồng hành hoa 

được thu hoạch. 

2.2. Phương pháp xác định ngưỡng 

phòng chống sâu keo da láng dựa trên 

mật độ ổ trứng  

Sâu keo da láng S. exigua thu tại 

vùng trồng hành hoa tại Hải Dương (Hải 

Phòng) như đề cập tới trong mục 2.1, được 

nuôi duy trì trong phòng thí nghiệm tại Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam theo phương 

pháp của Nguyễn Đức Khánh và cs. (2023). 

Trưởng thành vũ hóa ra từ nhộng được 

chuyển vào lồng ghép đôi (kích thước 30 

cm × 30 cm × 45 cm), bên trong lồng bố trí 

miếng bông tẩm dung dịch mật ong 10% và 
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treo các băng giấy gấp tạo chỗ cho trưởng 

thành cái đẻ trứng. Theo dõi và thu các ổ 

trứng SKDL hằng ngày để chuyển nuôi duy 

trì nguồn sâu. Ổ trứng SKDL và sâu non 

tuổi 2 – 3 được sử dụng cho thí nghiệm lây 

nhiễm nhân tạo.  

Thí nghiệm được thực hiện theo 

phương pháp của Taylor và Riley (2008) có 

hiệu chỉnh. Cây hành hoa 3 lá thật (35 ngày 

sau gieo) được chuyển sang trồng trong các 

ô thí nghiệm kích thước 1 m × 1 m với mật 

độ 80 khóm/m2, chụp khung lưới cách ly 

(80 ô/cm2). Trước mỗi thí nghiệm, lựa chọn 

các ổ trứng 1 ngày tuổi, kích thước đồng đều 

với số lượng khoảng 80 trứng/ổ, sử dụng 

panh tách ổ trứng với số lượng trứng tương 

ứng theo các công thức thí nghiệm lần lượt 

là: 0,1; 0,2; 0,4; 0,8 và 1,0 ổ trứng/m2, đối 

chứng không thả ổ trứng, mỗi công thức 3 

lần nhắc lại. Ổ trứng được gắn trên ngọn lá 

hành ở vị trí các khóm giữa của ô thí 

nghiệm. Thời điểm lây nhiễm ổ trứng chia 

làm 2 đợt là 5 và 20 ngày sau trồng  (NST). 

Các chỉ tiêu theo dõi bao gồm tỷ lệ hại, năng 

suất hành hoa ở từng ô công thức vào thời 

điểm thu hoạch được thực hiện và tính toán 

như mục 2.1. 

2.3. Phương pháp xác định ngưỡng 

phòng chống sâu keo da láng dựa trên 

mật độ sâu non  

Thí nghiệm được thực hiện theo 

phương pháp của Kim và cs. (2007). Các ô 

thí nghiệm bố trí tương tự như tiểu mục 2.2. 

Các công thức mật độ sâu non là 1; 5; 10; 

15; 20; 30; 40 và 50 sâu non/m2 và đối 

chứng không thả sâu, mỗi công thức 3 lần 

nhắc lại. Sâu non SKDL tuổi 2 – 3 được thả 

lên vị trí đỉnh của lá hành và được phân bố 

đồng đều trên các khóm hành trong ô thí 

nghiệm để hạn chế cạnh tranh trực tiếp. 

Thời điểm lây nhiễm sâu non là lúc cây 

hành được 7 ngày và 21 ngày sau trồng. Các 

chỉ tiêu theo dõi bao gồm tỷ lệ hại, năng suất 

hành hoa ở từng ô công thức vào thời điểm 

thu hoạch được thực hiện và tính toán như 

mục 2.1. 

2.4. Phương pháp xử lý số liệu   

Các chỉ tiêu nghiên cứu được tính 

toán sử dụng phần mềm Microsoft Excel 

365. Phân tích phương sai một nhân tố 

(One-Way ANOVA) được áp dụng để xác 

định sự sai khác về chỉ tiêu năng suất hành 

hoa (tấn/ha) giữa các công thức. Khi kết quả 

ANOVA cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P < 0,05), phép thử hậu kiểm 

Duncan (Duncan’s Multiple Range Test) 

được sử dụng để so sánh cặp và phân nhóm 

các giá trị trung bình giữa các công thức. 

Kiểm định Pearson được sử dụng để kiểm 

tra tương quan hồi quy tuyến tính giữa các 

chỉ tiêu mật độ sâu hại trung bình (trưởng 

thành, ổ trứng và sâu non) với năng suất 

hành hoa (tấn/ha) và tỷ lệ thiệt hại năng suất 

(%), nếu có tương quan, phương trình hồi 

quy tuyến tính được xây dựng sử dụng phần 

mềm SPSS 26.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ngưỡng phòng chống sâu keo da láng 

dựa vào số lượng trưởng thành vào bẫy 

pheromone giới tính 

Kết quả thí nghiệm từ 25 bẫy 

pheromone ghi nhận, trưởng thành sâu keo 

da láng xuất hiện và vào bẫy pheromone vào 

thời điểm 4 ngày sau trồng, đạt đỉnh với số 

lượng cao nhất ghi nhận được là 27,23 

trưởng thành/bẫy/đêm vì vậy các công thức 

thí nghiệm được thiết kế số lượng trưởng 

thành vào bẫy dao động từ > 0 đến ≥ 20 

trưởng thành/bẫy/đêm.  
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Bảng 1. Chi phí thuốc trừ sâu phòng chống sâu keo da láng và năng suất hành hoa ở các mật độ 

trưởng thành vào bẫy pheromone giới tính 

Công thức thí nghiệm 

Số lần 

phun 

thuốc 

(lần/vụ) 

Chi phí 

thuốc trừ 

sâu 

(1.000 

VND/ha) 

Chênh lệch 

chi phí 

thuốc trừ 

sâu so với 

phun thuốc 

định kỳ (%) 

Năng suất 

(tấn/ha) 

Chênh lệch 

giảm năng 

suất so với 

phun thuốc 

định kỳ 

(%) 

> 0 trưởng thành/bẫy/đêm 11 13.750 -7,61 42,4e 0,24 

≥ 5 trưởng thành/bẫy/đêm 8 10.278 19,57 41,7de 2,35 

≥ 10 trưởng thành/bẫy/đêm 5 6.806 46,74 40,2d 5,41 

≥ 15 trưởng thành/bẫy/đêm 3 3.472 72,83 31,1c 26,82 

≥ 20 trưởng thành/bẫy/đêm 2 2.639 79,35 20,5b 51,76 

Phun thuốc định kỳ 2 lần/tuần 10 12.778 - 42,5e - 

Đối chứng không phun thuốc 0 0  11,1a 73,88 

Các chữ khác nhau trong cùng cột năng suất biểu thị sự sai khác có ý nghĩa thống kê giữa các công 

thức thí nghiệm (p ≤ 0,05) theo phân tích phương sai một nhân tố (One-Way ANOVA) và phép thử hậu 

kiểm Duncan.  

Dựa trên kết quả thu được, số lần phải 

áp dụng biện pháp phun thuốc trừ sâu cho 

các công thức số lượng trưởng thành sâu 

keo da láng vào bẫy là > 0, ≥ 5, ≥ 10, ≥ 15 

và ≥ 20 trưởng thành/bẫy/đêm tương ứng là 

11, 8, 5, 3 và 2 lần phun thuốc trong cả vụ 

hành từ khi trồng đến khi thu hoạch với thời 

gian kéo dài khoảng là 42 – 45 ngày  (Bảng 

1). Chi phí thuốc trừ sâu phòng chống 

SKDL do vậy giảm theo sự gia tăng của số 

lượng trưởng thành vào bẫy ở các công 

thức.  

Năng suất hành hoa thu được ở các 

công thức thí nghiệm kiểm soát số lượng 

trưởng thành vào bẫy có sự sai khác nhau có 

ý nghĩa thống kê, đạt cao nhất 42,4 tấn/ha ở 

công thức > 0 trưởng thành/bẫy/đêm, tương 

đương với ở công thức phun thuốc định kỳ 

2 lần/tuần là 42,5 tấn/ha, năng suất ở công 

thức đối chứng không phun thuốc là thấp 

nhất chỉ đạt 11,1 tấn/ha. Ở các công thức 

ngưỡng trưởng thành vào bẫy ≥ 5 trưởng 

thành/bẫy/đêm và ≥ 10 trưởng 

thành/bẫy/đêm, năng suất thu được chênh 

lệch ở mức giảm thấp từ 2,35 - 5,41% so với 

phun thuốc định kỳ 2 tuần/lần, sự khác biệt 

đáng kể khi mật độ trưởng thành vào bẫy 

tăng ở các ngưỡng từ ≥ 15 trưởng 

thành/bẫy/đêm và từ  ≥ 20 trưởng 

thành/đêm mức giảm năng suất cao hơn lần 

lượt là 26,82 và 51,76%.  Như vậy trong các 

công thức thí nghiệm dựa trên số lượng 

trưởng thành vào bẫy, công thức số lượng ≥ 

10 trưởng thành/bẫy/đêm là thích hợp khi 

chênh lệch năng suất giảm 5,41%, áp dụng 

5 lần phun thuốc trừ sâu trong cả vụ, giảm 

chi phí thuốc trừ sâu 46,74% so với công 

thức phun định kỳ 2 lần/tuần. Trên cơ sở 

phân tích tương quan giữa mật độ trưởng 

thành vào bẫy pheromone giới tính với mức 

độ thiệt hại năng suất (%), kết quả ghi nhận 

giữa chúng có mối tương quan thuận theo 

phương trình hồi quy tuyến tính y =  

2,5502x - 8,186 (R² = 0,8407; F= 15,828; 

p= 0,028) (Hình 1).  



HUAF JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY     ISSN 2588-1256  Vol. 10(1)-2026: 5283-5293 

5288  Nguyễn Đức Khánh và cs. 

  
Hình 1. Tương quan hồi quy tuyến tính giữa mật độ trưởng thành sâu keo da láng vào bẫy pheromone 

với thiệt hại năng suất hành hoa 

Số liệu phân tích hiệu quả kinh tế 

(Bảng 2) cho thấy việc áp dụng phòng 

chống khi số lượng trưởng thành SKDL đạt 

≥ 10 trưởng thành/bẫy/đêm có tính khả thi, 

là căn cứ để áp dụng vào thực tế sản xuất sử 

dụng bẫy pheromone dự báo và xác định 

thời điểm áp dụng biện pháp phòng chống 

SKDL hại hành kịp thời và hiệu quả, giảm 

thiểu thiệt hại năng suất, lợi nhuận đạt là 

282.250 nghìn đồng/ha, cao hơn so với công 

thức xử lý thuốc trừ sâu định kỳ 2 lần/tuần 

(đạt mức 278.444,4 nghìn đồng/ha).  

Bảng 2. Hiệu quả kinh tế trong các công thức kiểm soát số lượng trưởng thành sâu keo da láng vào 

bẫy pheromone giới tính  

Hạch toán kinh tế  

Số lượng trưởng thành vào bẫy pheromone (trưởng 

thành/bẫy/đêm) 
Phun thuốc 

định kỳ 

(2 lần/tuần) > 0 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 15 ≥ 20 

Chi phí trừ sâu keo da láng 

(1.000 đồng /ha) 
59.583,3 43.611,1 27.638,9 15.972,2 10.972,2 54.444,4 

Tổng chi phí (1.000 đồng /ha)   151.694,4 135.722,2 119.750,0 108.083,3 103.083,3 146.555,6 

Năng suất (tấn/ha) 42,4 41,5 40,2 31,1 20,5 42,5 

Tổng thu (1.000 đồng /ha) 424.000,0 415.000,0 402.000,0 311.000,0 205.000,0 425.000,0 

Lợi nhuận (1.000 đồng /ha) 272.305,6 279.277,8 282.250,0 202.916,7 101.916,7 278.444,4 

Tổng chi phí (nghìn đồng/ha) bao gồm: Cây giống (11.111) + Phân bón (18.889)    

+ Thuốc Bảo vệ thực vật khác (19.444) + Công khác (42.667) + Chi phí trừ sâu keo da láng 

(Chi tiết theo từng công thức thí nghiệm) 

Kết quả nghiên cứu này tương tự như 

báo cáo của Moekasan và cs., (2013), theo 

đó bẫy pheromone giới tính giúp kiểm soát 

số lượng quần thể sâu keo da láng trên 

ruộng trồng hành củ, hỗ trợ ra quyết định 

tiến hành phòng chống đúng thời điểm khi 

mật độ trưởng thành ≥ 10 trưởng 

thành/bẫy/đêm là có lợi nhất, ngoài việc 

giảm lượng thuốc trừ sâu sử dụng 35,71%, 

năng suất thu được tương đương với thu 

hoạch hành củ khi phun thuốc trừ sâu định 

kỳ hai lần/tuần. Ngoài ra, việc triển khai 

treo bẫy pheromone giới tính quanh năm 

cũng tạo cơ sở cho công tác phát hiện và 

phòng chống SKDL S. exigua ngay từ 

trước, trong và sau vụ trồng hành củ để ngăn 

ngừa sự bùng phát của chúng (Ujiyani và 

cs., 2019).  
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3.2. Ngưỡng phòng chống sâu keo da láng 

dựa trên mật độ ổ trứng 

Sâu keo da láng đẻ trứng thành ổ, sâu 

non mới nở có tập tính tập trung xung quanh 

ổ trứng. Do vậy, việc phát hiện sớm thời 

điểm xuất hiện ổ trứng trên đồng ruộng có 

ý nghĩa nhất định trong chiến lược kiểm 

soát chúng. Kết quả của thí nghiệm đồng 

ruộng xác nhận thời điểm xuất hiện của 

trưởng thành vào bẫy pheromone là khoảng 

4 NST, đây là cơ sở để tiến hành thí nghiệm 

đánh giá ảnh hưởng của các mật độ ổ trứng 

(0,1; 0,2; 0,4; 0,8 và 1,0 ổ trứng/m2) lây 

nhiễm lên cây hành ở các giai đoạn sinh 

trưởng 5 NST và 20 NST đến tỷ lệ hại cuối 

vụ và năng suất hành hoa, kết quả được trình 

bày tại Hình 2. 

 

Hình 2. Tương quan hồi quy tuyến tính giữa mật độ ổ trứng sâu keo da láng ở thời điểm lây nhiễm 5 

ngày sau trồng (5NST) và 20 ngày sau trồng (20NST) với tỷ lệ lá bị hại (A)  

và thiệt hại năng suất hành hoa (B)  

Ở cả hai thời điểm lây nhiễm ổ trứng 

lên cây hành hoa 5 ngày và 20 ngày sau 

trồng tỷ lệ lá hành bị hại tăng theo mật độ ổ 

trứng. Tại thời điểm cuối vụ, tỷ lệ hại của 

hành hoa cao nhất ghi nhận được ở công 

thức mật độ 1,0 ổ trứng/m2 là 65,82% ở thời 

điểm lây nhiễm 5 NST và 56,72% ở thời 

điểm lây nhiễm 20 NST. Tương quan tuyến 

tính thuận được ghi nhận giữa mật độ ổ 

trứng với  tỷ lệ hại (%)  theo cả hai thời điểm 

lây nhiễm ổ trứng với phương trình hồi quy 

tuyến tính tương ứng là y = 63,692x + 

0,1469 (R² = 0, 9967; F= 1198,863; p < 

0,001) ở 5 NST và y = 56,886x - 1, 4938 (R² 

= 0,9938; F = 646,584; p = < 0,001) ở 20 

NST.  

Mật độ ổ trứng của sâu keo da láng 

có ảnh hưởng đến năng suất hành hoa. Năng 

suất hành hoa giảm theo sự tăng của mật độ 

ổ trứng dao động từ 34,2 – 43,0 tấn/ha đối 

với thí nghiệm lây nhiễm ổ trứng 5 NST 

(đối chứng là 44,3 tấn/ha). Ở 20 NST, năng 

suất dao động từ 30 – 42,9 tấn/ha (đối chứng 

là 43,0 tấn/ha).  

Mật độ thả ổ trứng càng tăng thì tỷ lệ 

giảm năng suất so với đối chứng càng tăng. 

Tỷ lệ giảm năng suất cao nhất khi lây nhiễm 

1,0 ổ trứng/m2 là 32,28% ở giai đoạn 5 NST 

và 22,8% ở giai đoạn 20 NST. Tương quan 

tuyến tính thuận được ghi nhận giữa mật độ 

ổ trứng với thiệt hại năng suất theo cả hai 

thời điểm lây nhiễm ổ trứng theo phương 

trình hồi quy tuyến tính y = 29,983x + 

1,5778 (R² = 0,9596; F= 93,979; p = 0,01 < 

0,05) ở 5 NST và y = 22,21x + 1,9571(R² = 

0,9452; F = 68,990; p = 0,01) ở 20 NST. 
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Bảng 3 chỉ ra ước tính các chỉ tiêu 

thiệt hại về năng suất do sâu keo da láng ở 

hai giai đoạn sinh trưởng của cây hành hoa. 

Ngưỡng thiệt hại năng suất 5% tương 

đương với mật độ 0,11 ổ trứng/m2 ở thời 

điểm lây nhiễm 5 NST, tỷ lệ hại tương ứng 

ở mức 7,4%. Với thời điểm lây nhiễm ổ 

trứng 20 NST, ngưỡng thiệt hại năng suất 

5% tương ứng với mật độ 0,14 ổ trứng/m2 

và tỷ lệ hại ở mức 6,3%. Thiệt hại năng suất 

đối với cây hành hoa lên tới 10% ở thời 

điểm lây nhiễm 5 NST tương đương tỷ lệ 

hại 18,04% và tương ứng mật độ 0,28 ổ 

trứng/m2. Tương tự, đối với thời điểm lây 

nhiễm 20 NST, mật độ 0,36 ổ trứng/m2 có 

thể gây ra tỷ lệ hại 19,11%. Nghiên cứu của 

Higuchi và cs. (1994) tại Nhật Bản cũng cho 

giá trị tương tự về mật độ ổ trứng với mức 

độ gây thiệt hại năng suất của sâu khoang S. 

litura trên đậu tương mật độ 1,0 – 2,0 ổ 

trứng là 13,9 – 24,7%. Thí nghiệm trên cây 

ớt ngọt trong điều kiện cây trồng được che 

phủ tại Hàn Quốc của Park và cs. (2010) 

cũng cho kết quả mật độ từ 0,8 – 2,6 ổ 

trứng/m² gây ra tổn thất năng suất lên tới 

10%. Như vậy, ngưỡng phòng chống đối 

với ổ trứng SKDL trên cây hành hoa từ 

nghiên cứu này tương ứng với mật độ từ 

0,11 đến 0,14 ổ trứng/m2 ở mức tỷ lệ thiệt 

hại năng suất 5%. 

Bảng 3. Tương quan giữa tỷ lệ hại theo mật độ ổ trứng sâu keo da láng với chỉ tiêu năng suất 

cây hành hoa 

Thiệt hại 

năng suất (%) 

5 NST 20 NST 

Tỷ lệ hại 

(%) 

Mật độ 

(ổ trứng/m2) 

Tỷ lệ hại 

(%) 

Mật độ 

(ổ trứng/m2) 

5 7,42 0,11 6,30 0,14 

10 18,04 0,28 19,11 0,36 

NST: Ngày sau trồng 

3.3. Ngưỡng phòng chống sâu keo da 

láng dựa trên mật độ sâu non 

Trên cây hành hoa, sâu non sâu keo 

da láng cắn ăn biểu bì lá từ bên trong, mức 

độ phá hại gia tăng khi sâu chuyển sang tuổi 

lớn, gây ra các vết thủng trên lá, lá bị gãy, 

đứt ngọn. Mật độ sâu non SKDL trên cây do 

vậy được đánh giá là có ảnh hưởng lớn đến 

mức giảm năng suất của cây hành hoa 

(Nguyễn Thị Hương, 2017). Thí nghiệm 

theo dõi ảnh hưởng của mật độ sâu non 

SKDL lên tỷ lệ hại và năng suất của cây 

hành hoa được tiến hành với các mật độ sâu 

non là 1; 5; 10; 15; 20; 30; 40 và 50 sâu 

non/m2, kết quả theo dõi được trình bày 

trong Hình 3. 

 
Hình 3. Tương quan hồi quy tuyến tính giữa mật độ sâu non sâu keo da láng ở thời điểm lây nhiễm  

7 ngày sau trồng (7NST) và 21 ngày sau trồng (21NST) với tỷ lệ lá bị hại (A) và thiệt hại năng suất 

hành hoa (B)  
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Thời điểm thu hoạch, tỷ lệ hại tăng 

theo mật độ sâu non, ở cả hai thời điểm lây 

nhiễm sâu lên cây 7 ngày và 21 ngày sau 

trồng. Tỷ lệ hành bị hại cao nhất ghi nhận 

được ở mật độ 50 sâu non/m2 là 41,21% ở 

công thức 7 NST và 19,15% ở công thức 21 

NST. Tương quan tuyến tính thuận được ghi 

nhận giữa mật độ sâu non với tỷ lệ hại ở cả 

hai thời điểm lây nhiễm theo phương trình 

hồi quy tuyến tính tương ứng là y = 0,8077x 

- 0,3582 (R² = 0,9967; F= 2471,033; p= < 

0,001)  ở 7 NST và y = 0,3883x +1,0324 (R² 

= 0,9717; F= 274,851; p= < 0,001) ở 21 

NST.  

Năng suất hành hoa giảm theo sự gia 

tăng của mật độ sâu non, năng suất dao động 

từ 19,5 tấn/ha (mật độ sâu non 50 con/m2) 

tới 43,5 tấn/ha (mật độ sâu non 1,0 con/m2) 

khi lây nhiễm sâu non ở thời điểm 7 ngày 

sau trồng. Xu hướng tương tự ở thời điểm 

lây nhiễm sâu non ở 21 NST, năng suất dao 

động từ 34,7 – 43,8 tấn/ha, thấp hơn so với 

đối chứng (44 tấn/ha). Nói cách khác, số 

lượng sâu non càng tăng, tỷ lệ giảm năng 

suất so với đối chứng càng tăng. Tỷ lệ giảm 

năng suất cao nhất 55,48% ở giai đoạn 7 

NST và 21,14% ở giai đoạn 21 NST. Tương 

quan tuyến tính thuận được ghi nhận giữa 

mật độ sâu non với thiệt hại năng suất theo 

cả hai thời điểm lây nhiễm, theo đó mật độ 

sâu non SKDL có liên quan tới sự giảm 

năng suất của hành hoa theo phương trình 

hồi quy tuyến tính y =  1,0534x - 1,3459 (R² 

= 0,9592; F= 424,593; p < 0,001) ở 7 NST 

và y = 0,4572x + 0,6823 (R² = 0,9633; F= 

184,201; p  < 0,001) ở 21 NST.  

Thiệt hại năng suất ước tính theo theo 

tỷ lệ hại và mật độ sâu non được trình bày 

tại Bảng 4, theo đó ở giai đoạn 7 ngày sau 

trồng mật độ sâu non 6,1 – 10,7 con/m2 có 

thể gây thiệt hại năng suất từ 5 – 10% cho 

cây hành, đồng thời tương ứng với tỷ lệ hại 

dao động từ 4,6 - 8,4%. Ở giai đoạn cây 

hành đã phát triển thân lá tương đương 21 

NST, mật độ sâu non thay đổi từ 9,4 – 20,3 

con/m2 sẽ gây nên thiệt hại năng suất từ 5 - 

10% tương ứng với tỷ lệ hại dao động từ 4,7 

– 8,4%. Như vậy, sâu non xuất hiện trên cây 

hành hoa ở giai đoạn mới trồng (7 NST) có 

khả năng gây ra mức thiệt hại năng suất cao 

hơn so với khi chúng xuất hiện trên cây ở 

giai đoạn đã phát triển (21 NST). Kết quả 

này cũng đồng nhất với Kim và cs. (2007) 

khi ước tính mật độ SKDL gây hại trên hành 

củ từ 1,8 – 5,9 con/20 cây ở giai đoạn cây 

non (5 NST), từ 4,6 – 10,0 con/20 cây ở giai 

đoạn cây 20 NST có thế gây ra mức thiệt hại 

năng suất từ 5 – 10%. Kim và cs. (2007) đã 

đề xuất ngưỡng phòng chống SKDL cho 

cây hành củ căn cứ trên mức thiệt hại năng 

suất 5%. Tương tự Moekasan và cs. (2013) 

cũng khuyến cáo phun thuốc trừ SKDL thời 

điểm tỷ lệ hại hành củ lên tới mức 5%, để 

đảm bảo mức thiệt hại năng suất dưới 5%. 

Ở Việt Nam, Nguyễn Thị Hương (2017) ghi 

nhận với mật độ sâu non từ 5 – 8 con/m² có 

thể làm giảm năng suất hành từ 11,09 – 

12,05% và mật độ sâu non trên 5 con/m² là 

ngưỡng khuyến cáo thực hiện phòng chống. 

Tổng hợp lại, kết quả từ nghiên cứu cho 

thấy ngưỡng phòng chống đối với sâu non 

SKDL trên cây hành hoa thời điểm 7 NST 

là 6,1 con/m2 và 9,4 con/m2 ở thời điểm 21 

NST, tương ứng với mức tỷ lệ thiệt hại năng 

suất 5% hay tỷ lệ hại dưới 5%. 

Bảng 4.  Tương quan giữa tỷ lệ hại theo mật độ sâu non sâu keo da láng với chỉ tiêu năng suất cây 

hành hoa 

Tỷ lệ thiệt hại 

năng suất (%) 

7 NST 21 NST 

Tỷ lệ hại  

(%) 

Mật độ  

(con/m²) 

Tỷ lệ hại  

(%) 

Mật độ  

(con/m²) 

5 4,6 6,1 4,7 9,4 

10 8,4 10,7 8,9 20,3 

NST: Ngày sau trồng 
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4. KẾT LUẬN 

Sử dụng bẫy pheromone giới tính thu 

bắt trưởng thành đực sâu keo da láng S. 

exigua ngay từ đầu vụ hành hoa giúp xác 

định thời điểm xuất hiện trưởng thành trên 

đồng ruộng, từ đó chủ động thực hiện biện 

pháp phòng chống sâu keo da láng hiệu quả. 

Bẫy pheromone chỉ được sử dụng sau khi 

được đăng ký vào Danh mục thuốc bảo vệ 

thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam để 

phòng chống sâu keo da láng gây hại trên 

cây hành.  

Ngưỡng phòng chống sâu keo da láng 

trên cây hành hoa được xác định số lượng 

trưởng thành sâu keo da láng vào bẫy 

pheromone đạt ≥ 10 trưởng thành/bẫy/đêm; 

mật độ ổ trứng đạt 0,11 ổ trứng/m2 (giai 

đoạn 5 ngày sau trồng) và 0,14 ổ trứng/m2 

(giai đoạn 20 ngày sau trồng); mật độ sâu 

non đạt 6,1 con/m² (giai đoạn 7 ngày sau 

trồng) và 9,4 con/m² (giai đoạn 21 ngày sau 

trồng).  
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